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ABSTRACT 
In this study, we investigated the effect of poly β–hydroxybutyrate (PHB) on the culture 
performance of larvae of the giant freshwater prawn Macrobrachium rosenbergii and on the 
bacterial levels inside the larval gut. Instar II Artemia nauplii were cultured with or without 
PHB (5 g/L) and/or a lipid emulsion rich in highly unsaturated fatty acids (HUFA) for 24 
hours. The effect of feeding PHB and/or HUFA enriched Artemia nauplii on the performance 
of Macrobrachium larvae was investigated. Feeding larvae of the giant freshwater prawn with 
PHB–containing Artemia nauplii significantly increased survival and growth of the larvae. 
Moreover, total bacterial counts and Vibrio counts were found to be significantly lower in 
PHB–fed larvae when compared to control larvae, indicating that the PHB addition had a 
growth–inhibitory effect towards these potentially pathogenic microorganisms. Finally, a 
combination of PHB addition and lipid enrichment resulted in the best overall culture 
performance since it synergistically improved larval survival. The optimal PHB concentration 
and formulation for bio-encapsulation into Artemia should be investigated further to increase 
the economical efficiency of Macrobrachium larval production. 
 
ĐẶT VẤN ĐỀ 

 
Tôm càng xanh Macrobrachium rosenbergii (De Man 1879) là một đối tượng thủy sản 

nuôi quan trọng. Trong những năm gần đây, việc nuôi tôm đã mở rộng nhanh chóng không 
những ở châu Á mà cả ở những nơi không phải là vùng phân bố tự nhiên của loài này (FAO, 
2000). Tuy nhiên, việc thiếu hụt tôm giống có chất lượng là một trong những rào cản chính 
của việc mở rộng nuôi loài tôm này. Trong sản xuất giống, ấu trùng tôm càng xanh thường có 
tỷ lệ sống thấp, sản lượng thấp do ấu trùng thường dễ mắc bệnh. Những bệnh thường gặp trên 
ấu trùng tôm càng xanh thường là bệnh do vi khuẩn (Sung và ctv., 2000; Phatarpekar và ctv., 
2002; Al–Harbi, 2003). Tỷ lệ chết cao làm cản trở việc sản xuất con giống có chất lượng. Tỷ 
lệ chết này được cho là do những bệnh do vi khuẩn cơ hội (Skjermo và Vadstein, 1999). 
Vibrio được cho là nhóm vi khuẩn gây nên nhiều bệnh (Alavandi và ctv., 2004; Kennedy và 
ctv., 2006) và là vấn đề chính trong sản xuất giống tôm càng xanh (Nayak và Mukherjee, 
1997; Jayaprakash và ctv., 2006). Kháng sinh và chất sát trùng là biện pháp phổ biến để 
khống chế mầm bệnh vi khuẩn trong trại giống. Tuy nhiên, việc sử dụng kháng sinh và chất 
sát trùng bị hạn chế ở một số nước do những lo ngại về mặt sức khỏe và môi trường 
(Schneider và ctv., 2003). Ngoài ra, việc sử dụng kháng sinh ở liều thấp để phòng bệnh có thể 
tạo ra những dòng vi khuẩn kháng kháng sinh (Teo và ctv., 2000; 2002), khiến cho việc điều 
trị bằng kháng sinh không còn hiệu quả (Karunasagar và ctv., 1994). Do đó, cần phải sớm tìm 
ra những biện pháp khống chế bệnh hiệu quả, lâu dài và thân thiện với môi trường. 

 
Nhận thức được rằng kháng sinh không nên được sử dụng như là chất kích thích sinh 

trưởng, đã có nhiều sự quan tâm đến những acid béo mạch ngắn (short chain fatty acids-
SCFAs) như là các chất ức chế vi sinh (Defoirdt và ctv., 2006). Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra 
rằng SCFAs ức chế sự phát triển của nấm men và vi khuẩn đường ruột như Salmonella 
typhimurium, Escherichia coli và Shigella flexneri (Bergeim, 1940; Wolin, 1969; 
Cherrington, 1991; Bearson và ctv., 1997; Sun và ctv., 1998; Van Immerseel và ctv., 2003). 
SCFAs trước đây cũng được chứng minh là có khả năng ức chế sự phát triển của Salmonella 
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trên gà (Waldroup và ctv., 1995; Van Der Wielen và ctv., 2000; Van Immerseel và ctv., 2005) 
và Vibrio gây bệnh phát sáng trong điều kiện in vitro (Defoirdt và ctv., 2006). Ngoài ra, 
SCFAs cũng đã cho thấy khả năng làm tăng tỷ lệ sống của Nauplius Artemia. Ngoài khả năng 
tĩnh khuẩn, SCFAs cũng được cho rằng nó cũng cung cấp năng lượng cho thú (Topping và 
Clifton, 2001) và cũng có thể cả cho tôm (Defoirdt và ctv., 2006). SCFAs không thể được sử 
dụng trực tiếp trong môi trường nước vì rất tốn kém, không kinh tế. Ngoài ra, khi sử dụng 
SCFAs trực tiếp sẽ làm xấu môi trường nước vì làm tăng lượng hữu cơ trong môi trường kích 
thích sự phát triển của vi sinh vật và kết quả là làm giảm oxy hòa tan trong nước. 

 
Polyhydroxyalkanoates (PHAs) là polymer của những acid béo mạch ngắn, không tan, 

dạng β–hydroxy, được tổng hợp và dự trữ ở nhiều vi khuẩn khác nhau (Anderson và Dawes, 
1990). Thú vị là nhiều nghiên cứu cho thấy bằng chứng rằng PHAs có thể được cắt nhỏ ra 
trong suốt quá trình tiêu hóa trong ống tiêu hóa và do đó cuối cùng cũng có tác dụng như 
SCFAs (Defoirdt và ctv., 2009). Defoirdt (2007) báo cáo rằng SCFA β–hydroxybutyrate có 
khả năng khống chế sự phát triển của dòng vi khuẩn có độc lực Vibrio campbellii trong điều 
kiện in vitro. Dựa trên kết quả này, những tác giả trên tiếp tục nghiên cứu xem dạng polymer 
của SCFAs là poly–β–hydroxybutyrate (PHB) có thể khống chế các mầm bệnh vi khuẩn hay 
không. PHB thương mại dạng hạt có đường kính 30 µm, sử dụng ở nồng độ 1000mg/L trong 
nước cho hiệu quả bảo vệ hoàn toàn trên Artemia đối với mầm bệnh V. campbellii (Defoirdt 
và ctv., 2007).  

 
Trong nghiên cứu này, chúng tôi đánh giá hiệu quả của PHB (cấp qua thức ăn) trên tỷ 

lệ sống và sự phát triển của ấu trùng tôm càng xanh Macrobrachium rosenbergii trên hệ vi 
sinh vật của ấu trùng. Để chứng minh khả năng ứng dụng của PHB, việc cấp PHB cho 
Nauplius Artemia được thực hiện kết hợp với việc làm giàu Artemia. 

 
VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 
 
Ấu trùng tôm 

 
Nghiên cứu bao gồm hai thí nghiệm trên ấu trùng tôm càng xanh (Macrobrachium 

rosenbergii) được nuôi trong các cốc thủy tinh dung tích 1L. Tôm bố mẹ được nhập từ Thái 
Lan. Các yếu tố về chất lượng nước, ánh sáng, nhiệt độ, thức ăn được điều chỉnh theo hướng 
dẫn về kỹ thuật nuôi tôm của New (2003). Ấu trùng chỉ nên được thu từ một tôm mẹ duy nhất 
(Cavalli và ctv., 1999, 2000; Baruah và ctv., 2009). Ấu trùng mới nở sẽ được nuôi trong 10 
ngày rồi mới dùng cho thí nghiệm. 24 giờ sau khi nở, ấu trùng sẽ được chuyển sang những bể 
tròn dung tích 19L, có kết nối với hệ thống nước tuần hoàn được mô tả bởi Cavalli và ctv. 
(2001). Artemia được dùng trong thí nghiệm là Artemia franciscana (dòng Great salt Lake), 
được sử dụng làm thức ăn tươi sống cho ấu trùng.  

 
Thiết kế thí nghiệm 

 
Thí nghiệm được thực hiện trên các cốc thủy tinh có dung tích 1L. Cốc được đặt vào 

trong các bể nước để ổn định nhiệt độ ở 29±1 ºC, có sử dụng thiết bị ổn nhiệt (thermostatic 
heater). Cốc thủy tinh được sục khí nhẹ để đảm bảo oxy hòa tan trong nước đạt trên 5 mg/L, 
mỗi ngày thay 50% lượng nước. Trong quá trình thay nước, Artemia dư của ngày hôm trước 
sẽ được loại bỏ bằng việc xi phông. Việc này được thực hiện kỹ, nhẹ nhàng để tránh làm thất 
thoát ấu trùng. Sau khi thay nước, ấu trùng được cho ăn Artemia dòng Great Salt Lake ở mức 
độ dư (ad libitum), ngày cho ăn hai lần lúc 9 giờ và 17 giờ.cho đến hết thí nghiệm.  
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Tùy vào thí nghiệm, instar II nauplius Artemia được làm giàu hoặc không với PHB 
(dạng hạt có đường kính 30 µm, Lot: S68924–488, Sigma–Aldrich, Bornem, Belgium) ở nồng 
độ 5g/L và nhũ tương chất béo (có chứa 30% chất béo dạng n-3 HUFA và tỷ lệ DHA/EPA là 
0.6) với nồng độ là 0,6g/L trong 24 giờ trước khi cho ấu trùng ăn. Ở nghiệm thức đối chứng, 
ấu trùng tôm cũng được cho ăn và chăm sóc tương tự nhưng Artemia không được làm giàu.  

 
Thí nghiệm I bao gồm 2 nghiệm thức với Artemia được làm giàu và không được làm 

giàu. Thí nghiệm tiến hành với ấu trùng tôm 10 ngày tuổi được nuôi ở mật độ 50 con/L. Thí 
nghiệm này kéo dài trong 15 ngày 

 
Thí nghiệm II bao gồm 4 nghiệm thức có bổ sung hoặc không bổ sung PHB và chất 

béo. Thí nghiệm này bắt đầu với ấu trùng 4 ngày tuổi được nuôi ở mật độ 100con/L. Thí 
nghiệm này kéo dài trong 28 ngày. 

 
Phân tích  
 
Phát hiện PHB trong Artemia nauplius  

 
Sau khi Artemia được làm giàu, chúng tôi tiến hành kiểm tra sự hiện diện của PHB 

bằng phương pháp được mô tả bởi Defoirdt và ctv, (2007). Theo phương pháp này, 10 
nauplius Artemia sẽ bị giết bằng ethanol và được nhuộm huỳnh quang Nile Blue A (Ostle và 
Holt, 1982). Sau đó, quan sát dưới kính hiển vi Axioskop II (Carl Zeiss, Jena, Germany) có 
trang bị máy quay phim kỹ thuật số kết nối với máy vi tính. 

 
Chỉ số giai đoạn ấu trùng 

 
Vào ngày thứ 10 và 15, sự phát triển của ấu trùng tôm được kiểm tra bằng cách xác 

định chỉ số giai đoạn ấu trùng (LSI: Larval Stage Index) theo phương pháp của Maddox và 
Manzi (1976). Giai đoạn phát triển của ấu trùng được xác định theo mô tả cùa Uno và Kwon 
(1969). 

 
Tỷ lệ sống của ấu trùng 

 
Tỷ lệ sống của ấu trùng được kiểm tra vào ngày 5, 10 và 15 trong thí nghiệm 1, và các 

ngày 10, 15, 20 và 28 trong thí nghiệm 2. Việc đếm ấu trùng được thực hiện hết sức cẩn thận 
nhằm tránh làm stress ấu trùng. 

 
Vi khuẩn trong đường ruột ấu trùng tôm 

 
Mẫu ấu trùng tôm được kiểm tra vi khuẩn vào đầu và kết thúc thí nghiệm. Mẫu ấu 

trùng được làm sạch vi khuẩn bên ngoài bằng benzal konium chloride phương pháp được mô 
tả bởi Huys và ctv, (2001). Sau đó ấu trùng được nghiền và pha loãng trong dung dịch nước 
muối sinh lý và được cấy trang lần lượt trên môi trường thạch Marine Agar và TCBS 
(Thiosulphate–Citrate–Bile Salt–sucrose) để đếm tổng vi khuẩn cũng như vi khuẩn nhóm 
Vibrio sau 48 giờ ủ ở 28 ºC. 

 
Phân tích thống kê 

 
Chỉ số giai đoạn của ấu trùng, tỷ lệ sống và mật độ vi khuẩn được phân tích bằng phân 

tích phương sai (one-way ANOVA). Khi có sự sai biệt có ý nghĩa, trắc nghiệm DUNCAN sẽ 
được sử dụng để phân tích kết quả (SPSS phiên bản 13.0). Các giá trị phần trăm sẽ được 
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chuyển sang dạng qui đổi arcsin để thống kê. Phân tích two-way ANOVA được sử dụng để 
xác định sự tương tác của những yếu tố thí nghiệm trong thí nghiệm 2. 

 
KẾT QUẢ 
 
Thí nghiệm 1 

Trong thí nghiệm 1, tác dụng của PHB bổ sung cho Artemia trên ấu trùng tôm càng 
xanh được đánh giá. Phân tích hình ảnh của Artemia và ấu trùng tôm cho thấy Artemia được 
làm giàu với PHB có đường ruột đầy và ấu trùng tôm của nghiệm thức được cho ăn Artemia 

làm giàu (có nhuộm Nile Blue A) bắt màu huỳnh 
quang, chứng tỏ Artemia đã hấp thu PHB (Hình 
1). Tác dụng của PHB được đánh giá trên các chỉ 
tiêu như tỷ lệ sống và sự phát triển trong 15 ngày. 
Sự phát triển của ấu trùng (chỉ tiêu chỉ số giai 
đoạn ấu trùng) sau 10 ngày của nghiệm thức có bổ 
sung PHB tốt hơn nghiệm thức đối chứng (không 
PHB) rõ rệt (P<0.05). Tỷ lệ sống của ấu trùng sau 
5, 10 và 15 ngày của nghiệm thức có bổ sung 
PHB cũng tốt hơn nghiệm thức không bổ sung 
PHB rõ rệt (P<0,05). Sự khác biệt này càng về 
cuối thí nghiệm càng rõ ràng. 

 
Hình. 1 Màu tự nhiên (hàng trên) và màu dưới đèn huỳnh quang (hàng dưới) của Artemia 
được nhuộm Nile Blue A của nhóm không được bổ sung PHB (hình A và C) và được bổ sung 
PHB (hình B và D). 
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Biểu đồ 1. Tỷ lệ sống của ấu trùng Macrobrachium rosenbergii cho ăn Artemia được làm giàu 
hay không bằng PHB sau 5, 10 và 15 ngày thí nghiệm. Các giá trị bao gồm số trung bình ± 
sai số chuẩn. Chữ cái khác nhau thể hiện sự sai biệt có ý nghĩa thống kê (P<0,05). 
 

A B 
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Thí nghiệm 2 
 
Trong thí nghiệm này, tác dụng của việc kết hợp PHB và nhũ tương chất béo (đều cấp 

cho ấu trùng tôm thông qua thức ăn tươi sống là Artemia) được nghiên cứu. Nghiệm thức có 
bổ sung chất béo cho chỉ số giai đoạn của ấu trùng – LSI cao nhất trong khi ấu trùng nghiệm 
thức đối chứng có LSI thấp nhất. Nghiệm thức có bổ sung PHB cho ấu trùng có LSI cao hơn 
nghiệm thức đối chứng nhưng thấp hơn nghiệm thức bổ sung chất béo. Tỷ lệ sống của ấu 
trùng được kiểm tra vào 4 thời điểm thí nghiệm vào ngày 10, 15, 20 và 28 (kết thúc thí 
nghiệm). Có sự tương tác ở nghiệm thức kết hợp PHB và chất béo trên LSI ở ngày thứ 10 và 
15 (P<0,05). Nghiệm thức kết hợp PHB và chất béo cho tỷ lệ sống cao nhất (56%) cao hơn 
nghiệm thức đối chứng (12%) lúc kết thúc thí nghiệm. Nghiệm thức chỉ bổ sung PHB hoặc 
chất béo không có sự khác biệt về tỷ lệ sống so với nhau. Sau 28 ngày thí nghiệm (32 ngày 
sau khi trứng nở), 90% ấu trùng của nghiệm thức có bổ sung chất béo chuyển sang giai đoạn 
hậu ấu trùng, trong khi nghiệm thức chỉ bổ sung PHB là khoảng 50% và nghiệm thức đối 
chứng là 10%.  
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Biểu đồ 2. Chỉ số giai đoạn ấu trùng tôm càng xanh ở ngày 10 và 15 được cho ăn Artemia có 
làm giàu với hoặc không PHB và chất béo. Các giá trị bao gồm số trung bình ± sai số chuẩn. 
Chữ cái khác nhau thể hiện sự sai biệt có ý nghĩa thống kê (P<0,05). 
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Biểu đồ 3. Tỷ lệ sống của ấu trùng của tôm càng xanh được cho ăn Artemia có làm giàu với 
hoặc không PHB và chất béo. Các giá trị bao gồm số trung bình ± sai số chuẩn. Chữ cái khác 
nhau thể hiện sự sai biệt có ý nghĩa thống kê (P<0,05). 

  
Tổng số vi khuẩn trong ruột ấu trùng tôm được kiểm tra vào trước và sau thí nghiệm, 

bằng cách cấy trang dịch nghiền ấu trùng tôm lần lượt trên môi trường Marine Agar và TCBS 
và đếm số khuẩn lạc. Khi kết thúc thí nghiệm, tổng số vi khuẩn trong ruột ấu trùng của 
nghiệm thức chỉ bổ sung chất béo cao hơn hẳn các nghiệm thức khác (2,8x105 CFU/ấu trùng). 
Các nghiệm thức không bổ sung PHB có tổng số vi khuẩn Vibrio cao hơn hẳn nghiệm thức có 
bổ sung PHB. Tổng số Vibrio trong ruật ấu trùng tôm tăng từ 21±6 CFU/ ấu trùng lên 1,3–
2,2x103 CFU/ấu trùng khi kết thúc thí nghiệm ở nghiệm thức không bổ sung PHB (Bảng 1). 
Có sự tương tác mạnh mẽ ở nghiệm thức kết hợp PHB và chất béo trên mật độ vi khuẩn 
đường ruột của ấu trùng tôm (P<0,05) cho thấy rắng tác dụng của PHB mạnh hơn khi được 
kết hợp làm giàu cùng chất béo. 

 
Bảng 1. Mật độ vi khuẩn trong ruột ấu trùng tôm được cho ăn Artemia có hoặc không có PHB 
và chất béo làm giàu trong thí nghiệm 2.  

 
Vi khuẩn tổng số (104 larva–1) Vibrio tổng số Nghiệm 

thức 
Ban đầu Kết thúc 

Ban đầu  
(CFU/ấu trùng) 

Kết thúc  
(102 CFU/ấu trùng) 

+P+L 5.6±1.1a 0.3±0.1a 

+P–L 5.4±0.8a 1.6±0.7a 

–P+L 28.0±2.5b 22.0±5.3b 

–P–L 

3.2±0.2 

6.8±1.0a 

21±6 

13.3±1.8b 

Sự tương tác giữa PHB và 
chất béo làm giàu P=0.002 

 
P=0.008 
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THẢO LUẬN 
 
Trong nghiên cứu này, chúng tôi đánh giá hiệu quả của việc bổ sung PHB lên sự phát 

triển và hệ vi sinh vật trong ruột ấu trùng tôm càng xanh. Chúng tôi cung cấp PHB và chất 
béo cho ấu trùng tôm thông qua Artemia vì Artemia được sử dụng như thức ăn tươi sống 
thông dụng nhất khi ương ấu trùng tôm (Lavens và ctv, 2000), mặt khác PHB có thể được tích 
lũy trong Artemia khi làm giàu (Defoirdt và ctv, 2007). Sự tích lũy các hạt PHB trong ruột 
Artemia được khẳng định qua hình ảnh huỳnh quang. Tuy nhiên, ta không thể thấy PHB trong 
ruật ấu trùng tôm vì ấu trùng tôm không đủ trong suốt để thấy ánh sáng huỳnh quang và cũng 
có thể do hàm lượng PHB trong ấu trùng tôm không đủ lớn. Kết quả thí nghiệm cũng cho thấy 
PHB làm tăng tỷ lệ sống của ấu trùng tôm đáng kể. Trong thí nghiệm 2, hiệu quả của việc kết 
hợp PHB và chất béo thiết yếu được nghiên cứu thì nghiệm thức kết hợp cho tỷ lệ sống của ấu 
trùng tôm cao nhất. Nghiệm thức chỉ bổ sung PHB hoặc chất béo cũng làm tăng tỷ lệ sống của 
ấu trùng tôm tuy nhiên không cao bằng nghiệm thức kết hợp. Kết quả này cũng phù hợp với 
nghiên cứu của Defoirdt và ctv (2007) khi tác giả này nhận thấy PHB làm tăng tỷ lệ sống của 
Artemia trước các mầm bệnh Vibrio. Tỷ lệ sống của ấu trùng ở nghiệm thức đối chứng thấp 
có lẽ do nguyên nhân bởi vi khuẩn cơ hội gây hại cho ấu trùng (Baruah và ctv, 2009). Trong 
nghiên cứu này, chúng tôi nhận thấy số lượng vi khuẩn Vibrio, là nguyên nhân của nhiều bệnh 
thủy sản (Lightner, 1996; Otta và ctv., 2001), giảm rõ rệt ở nghiệm thức có bổ sung PHB 
(Bảng 1). Trong nghiên cứu này, tổng số vi khuẩn và tổng số Vibrio dao động lần lượt trong 
khoảng 15.9–28.0 x 104 và 0.4–22.0 x 102 CFU/ấu trùng. Trong khi đó, ở nghiệm thức có bổ 
sung PHB tổng số vi khuẩn và tổng số vi khuẩn Vibrio dao động lần lượt chỉ từ 1.7–5.6 x 104 

và 0.3–1.6 x 102 CFU/ấu trùng.  
 
Defoirdt và ctv, (2007) nhận thấy rằng PHB bảo vệ Artemia trước sự tấn công của 

mầm bệnh Vibrio campbelli và đặt giả thuyết rằng các hạt PHB sẽ bị phân cắt thành β–
hydroxybutyrate trong đường ruột của Artemia và sẽ phóng thích ra các acid béo để bảo vệ 
vật chủ trước mầm bệnh. PHB có thể có hai tác dụng: một là cung cấp năng lượng cho đường 
ruột và do đó làm cho biểu mô ruột tăng khả năng kháng mầm bệnh, hai là ức chế sự phát 
triển của mầm bệnh. Điều này giải thích kết quả PHB bổ sung rõ ràng làm tăng tỷ lệ sống và 
sự phát triển của ấu trùng. Ngoài ra, các acid béo thiết yếu cũng đóng vai trò hết sức quan 
trọng đối với ấu trùng của giáp xác (Teshima 1972, 1997; Middleditch và ctv., 1980; Teshima 
và Kanazawa, 1983; Harrison, 1990). Những acid béo phóng thích từ PHB là những acid béo 
mạch ngắn và có thể đóng vai trò như một nguồn cung cấp thêm năng lượng cho ấu trùng tôm 
chứ PHB không cung cấp các acid béo mạch dài (HUFA). Có nhiều nghiên cứu về sự biến 
dưỡng của các acid béo thiết yếu của ấu trùng và ấu niên tôm nước ngọt (Devresse và ctv., 
1990; Sheen và D’Abramo, 1991; Teshima và ctv., 1992, 1997; D’Abramo và Sheen, 1993; 
Querijero và ctv., 1997; Roustaian và ctv., 1999). Lipid làm cho ấu trùng giàu HUFA nên 
cung cấp nhiều năng lượng (Tidwell và ctv, 1998) và cũng là thành phần cần thiết cho sự phát 
triển mô cũng như sự tổng hợp hormone dẫn đến tăng sức tăng trưởng của vật nuôi. Kết quả 
của nghiên cứu này phù hợp với kết quả của những nghiên cứu trước đây. Romdhane và ctv, 
(1995) khi chứng minh rằng khi tăng thời gian cho ấu trùng tôm ăn Artemia làm giàu với 
HUFA sẽ cho ấu trùng có tỷ lệ sống, sức tăng trưởng, sức chống chịu với stress và tỷ lệ biến 
thái tốt hơn. Tương tự, Sorgeloos và Leger (1992) và Alam và ctv, (1995) báo cáo rằng thức 
ăn tươi sống được làm giàu với dầu giàu acid béo n-3 làm tăng sức tăng trưởng ấu trùng tôm 
càng xanh. 

 
Sự phân cắt PHB thành các thành phần nhỏ hơn có thể xảy ra dưới tác động của nhiều 

cơ chế bao gồm sự phân giải hóa học, phản ứng thủy giải cũng như sự thủy giải có xúc tác của 
emzyme (Defoirdt và ctv, 2009). Tuy nhiên, cơ chế chính xác của sự phân giải polymer PHB 
thành các thành phần nhỏ trong đường ruột vẫn chưa được xác định. Defoirdt và ctv, (2007) 
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báo cáo rằng sự phân giải PHB trong đường ruột của Artemia rất có thể do các cơ chế lý-hóa 
học hoặc có sự xúc tác của emzyme trong điều kiện Artemia không có vi sinh vật cộng sinh 
(axenic). Ngược lại, ấu trùng tôm càng xanh được sử dụng trong nghiên cứu này có hệ vi sinh 
vật cộng sinh nên do đó vi sinh vật cũng có thể đóng vai trò trong sự phân giải PHB. Quả 
thực, sự phân giải PHB bởi enzyme-depolymerase sản xuất bởi vi sinh vật được báo cáo bởi 
nhiều tác giả (Doi và ctv, 1990; Yoshie và ctv., 1999; Quinteros và ctv., 1999; Choi và ctv., 
2004; Khanna và Srivastava, 2004; Jendrossek và Handrick, 2002), tuy nhiên, đến nay chưa 
có báo cáo về sự hiện diện của vi sinh vật phân giải PHB trong đường ruột ấu trùng tôm 
Macrobrachium. 

 
Việc ứng dụng PHB trong nuôi thủy sản, đặc biệt là trong ương nuôi ấu trùng tôm bị 

hạn chế bởi giá của các sản phậm PHB thương mại vẫn còn cao. Tuy nhiên, PHB có thể được 
sản xuất tương đối dễ bằng vi khuẩn nhóm Bacillus và Lactobacillus spp. (Anderson và 
Dawes, 1990; Aslim và ctv., 1998; Yilmaz và ctv., 2005) với các nguyên liệu rẻ tiền như mật 
đường (Kim, 2000) đây là điều kiện để có thể ứng dụng PHB với giá thành hạ và bền vững.  

 
Qua kết quả của nghiên cứu, chúng tôi kết luận rằng ấu trùng tôm càng xanh 

(Macrobrachium rosenbergii) được cho ăn Artemia làm giàu với PHB sẽ tăng khả năng tăng 
trưởng và tỷ lệ sống. Ngoài ra, vi khuẩn tổng số và vi khuẩn Vibrio trong đường ruột ấu trùng 
tôm được ăn bổ sung PHB sẽ giảm đáng kể. Điều này cho thấy PHB có tác dụng ức chế sự 
phát triển của vi sinh vật cũng như các vi sinh vật có khả năng gây bệnh. Cuối cùng, sự kết 
hợp PHB và lipid làm giàu cho Artemia cho kết quả tốt nhất đối với ấu trùng tôm. Nồng độ 
PHB và công thức cho dạng nang PHB để làm giàu Artemia nên được nghiên cứu thêm để 
tăng hiệu quả kinh tế khi ứng dụng trong ương nuôi ấu trùng tôm. 
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